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	  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2023- 2024
                       Môn: KHTN – LỚP 8
                          Thời gian: 60 phút 
               (Không tính thời gian phát đề)


                                                                                                                 Đề gồm 3 trang
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Cơ thể người bao gồm các phần nào sau đây? 
         A. Đầu, thân và chân                               B. Đầu và thân   
        C. Đầu, thân và các chi                            D. Đầu, cổ , thân, hai tay và hai chân
Câu 2: Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là   
         A. co và dãn.              B. gấp và duỗi.   C. phồng và xẹp.             D. kéo và đẩy.
Câu 3: Phổi người trưởng thành có khoảng
        A. 200 – 300 triệu phế nang.                  B. 800 – 900 triệu phế nang.   
        C. 700 – 800 triệu phế nang.                   D. 500 – 600 triệu phế nang.
Câu 4: Trong cấu tạo của da người, thành phần nào chỉ bao gồm những tế bào chết xếp sít nhau ?
        A. Cơ co chân lông             B. Lớp mỡ           C. Thụ quan            D. Tầng sừng
Câu 5: Thai nhi thực hiện quá trình trao đổi chất với cơ thể mẹ thông qua bộ phận nào ?
        A. Buồng trứng                 B. Ruột                  C. Nhau thai           D. Ống dẫn trứng
Câu 6: Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái
        A. Vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật      
        B. Hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật
        C. Vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật
        D. Hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật
Câu 7: Vì sao khi chúng ta hít thở sâu thì sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp ?
      A. Vì hít thở sâu giúp loại thải hoàn toàn lượng khí cặn và khí dự trữ còn tồn đọng trong phổi, tạo ra khoảng trống để lượng khí hữu ích dung nạp vào vị trí này.
     B. Vì khi hít thở sâu thì ôxi sẽ tiếp cận được với từng tế bào trong cơ thể, do đó, hiệu quả trao đổi khí ở tế bào sẽ cao hơn
     C. Vì khi hít vào gắng sức sẽ làm tăng lượng khí bổ sung cho hoạt động trao đổi khí ở phế nang và khi thở ra gắng sức sẽ giúp loại thải khí dự trữ còn tồn đọng trong phổi.                                
     D. Tất cả các phương án còn lại.

Câu 8: Khi xâm nhập vào cơ thể người, HIV tấn công chủ yếu vào loại tế bào nào ?
      A. Đại thực bào       B. Tế bào limphô B     C. Tế bào limphô T    D. Bạch cầu ưa axit
Câu 9: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động hỗn loạn của các phân tử gây ra?
     A. Đường tan trong nước.        B. Sự tạo thành gió.
     C. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian.
     D. Sự khuếch tán của dung dịch copper sunfate vào nước.
Câu 10: Cơ chế của sự dẫn nhiệt là
      A. sự truyền nhiệt độ từ vật này sang vật khác.
      B. sự truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.
      C. sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.
      D. sự truyền động năng của các phân tử này sang các phân tử khác.
Câu 11:Hai cốc thủy tinh chồng lên nhau bị khít lại. Muốn tách rời hai cốc ta làm cách nào trong các cách sau?
      A. Ngâm cả hai cốc vào nước nóng.       B. Ngâm cả hai cốc vào nước lạnh.
      C. Ngâm cốc dưới vào nước nóng, cốc trên thả nước đá vào.
       D. Ngâm cốc dưới vào nước lạnh, cốc trên đổ nước nóng.
 Câu 12: Khi đóng đồ uống vào chai hoặc lon, người ta phải để mặt thoáng của đồ uống thấp hơn miệng chai hoặc miệng lon vì
      A. để khi mở nút chai hoặc bật nắp lon, chất lỏng không bị tràn ra ngoài.
      B. để chất lỏng không chạm nút chai hoặc nắp lon.
      C. để khi vận chuyển, chất lỏng không bị sóng sánh rớt ra ngoài.
      D. để khi nhiệt độ tăng, chất lỏng nở ra không làm bật nút chai hoặc nắp lon.
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm) 
Câu 13: (2,0 điểm) Nêu tên các cơ quan của hệ hô hấp, đặc điểm và chức năng của mỗi cơ quan đó trong cơ thể người? 
Câu 14: (1,0 điểm) Trình bày cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai? Kể tên một số biện pháp tránh thai mà em biết? 



Câu 15: (0,5 điểm ) Tại sao nói trong nhóm nhân tố hữu sinh thì con người là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất tới đời sống của nhiều loài sinh vật?

Câu 16: (0,5 điểm) Em hãy đưa ra quam điểm của mình về việc nên hay không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá?
Câu 17: ( 0,5 điểm) Sự tăng nhiệt độ toàn cầu do hiệu ứng nhà kính có thể gây ra những nguy cơ nào đối với đời sống của con người?
Câu 18: ( 1,0 điểm) Tại sao nhà lợp rạ hoặc lá cọ về mùa đông ấm hơn, về mùa hè mát hơn nhà lợp tôn?
[bookmark: _GoBack]Câu 19: ( 1,5 điểm)
a)Sau khi rót nước trong phích ra mà đậy nút lại ngay thì có một lượng không khí dồn vào phích. Lượng không khí này bị nước nóng trong phích làm cho nóng lên, nở ra và đẩy nút bật lên.Em hãy nêu phương án để khắc phục  tình trạng trên.
b) Hai quả bóng bàn đều bị bẹp (trong đó một quả bị nứt và một quả không bị nứt), được thả vào một cốc nước nóng thì quả bóng bàn không bị nứt phồng lên như cũ, còn quả bóng bàn bị nứt thì lại không phồng lên. Hãy giải thích hiện tượng này.

                                                            …Hết…
